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1 27203820462  Nguyễn Vũ Quỳnh  Anh 16/11/2003 Nghệ An 30CHT9

2 27202930861  Nguyễn Thị Thu  Ba 03/07/2003 Quảng Nam 30CHT9

3 27215153364  Nguyễn Vũ Tấn  Đạt 13/01/2002 Lâm Đồng 30CHT9 K đc dự thi

4 27202241435  Nguyễn Song Ngọc  Dung 27/03/2003 Đà Nẵng 30CHT9

5 27204747569  Nguyễn Thị Phương  Dung 29/03/2003 Quảng Nam 30CHT9

6 27213728635  Trần Quý  Dương 29/03/2003 Đắk Lắk 30CHT9

7 27202202707  Nguyễn Thị Thu  Hiền 15/10/2003 Đà Nẵng 30CHT9

8 27211334457  Phạm Ngọc  Khánh 02/09/2003 Quảng Nam 30CHT9

9 27205101087  Nguyễn Thị Thanh  Kiều 03/11/2003 Quảng Ngãi 30CHT9

10 27207135607  Trần Thị Hoàng  Lan 08/02/2003 Đà Nẵng 30CHT9

11 27203836310  Nguyễn Thị Kiều  Linh 13/07/2003 Quảng Nam 30CHT9

12 27202520949  Lê Thị Kim  Ngân 24/09/2003 Đà Nẵng 30CHT9

13 27203339199  Phạm Thị Kim  Phượng 22/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT9

14 28214603672  Trần Minh  Quân 15/11/2004 Kon Tum 30CHT9

15 27202526427  Mai Thị  Quỳnh 29/07/2003 Quảng Bình 30CHT9

16 27204743972  Nguyễn Thị Thu  Thảo 04/08/2003 Đắk Lắk 30CHT9

17 28208045207
 Lương Nguyễn
Minh

 Thư 02/01/2004 Đà Nẵng 30CHT9

18 27202901185  Trần Thị Bích  Trâm 25/07/2003 Quảng Ngãi 30CHT9

19 28207702170  Nguyễn Hà Thiên  Trúc 22/09/2004 Quảng Nam 30CHT9

20 27211335768  Nguyễn Đức  Trung 10/06/2002 Đắk Lắk 30CHT9

21 27205134843  Nguyễn Thị  Vân 23/05/2003 Hà Tĩnh 30CHT9

22 27212240216  Nguyễn Hoàng  Việt 11/08/2003 Phú Yên 30CHT9

23 24217202115  Nguyễn Tiến  Đạt 01/08/2000 Gia Lai 30CSC7 K đc dự thi

24 27218653747  Đậu Hoàng  Đạt 01/10/2003 Đắk Lắk 30CSC7

25 27212130219  Nguyễn Thanh  Giang 22/10/2000 Gia Lai 30CSC7 K đc dự thi

26 27202101232  Trần Ngân  Hà 04/09/2003 Đà Nẵng 30CSC7
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27 27212141334  Trần Văn  Huy 29/07/2003 Đắk Lắk 30CSC7

28 27212245065  Võ Việt  Kha 31/05/2003 Bình Định 30CSC7

29 27212146684  Trần Nguyễn  Khánh 28/07/2003 Hồ Chí Minh 30CSC7

30 27202944266  Nguyễn Thị Hoài  Duyên 02/09/2002 Quảng Nam 30CBN8 Thi ghép
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1 27212242547  Trần Huỳnh Trúc  Linh 26/02/2003 Quảng Nam 30CSC7

2 27217202615  Phạm Duy  Luân 15/09/2003 Đắk Lắk 30CSC7

3 27203121451  Đinh Thị Ánh  Mai 25/03/2003 Quảng Ngãi 30CSC7

4 27202100422  Đinh Thị Anh  Nguyên 18/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7

5 27212144933  Bùi Tuấn  Nguyên 22/10/2003 Quảng Trị 30CSC7

6 27202124697  Lữ Thị Xuân  Nguyệt 06/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7

7 27214745315  Trương Thái Nhật  Phương 09/09/2003 Bình Định 30CSC7

8 27212249903  Lê Hồ Minh  Quốc 24/02/2003 Bình Định 30CSC7

9 27212228842  Tần Hải  Sơn 16/03/2003 Bình Định 30CSC7

10 26203535529  Nguyễn Thị Hoài  Thương 05/05/2002 Hà Tĩnh 30CSC7

11 27202202544  Ngô Thị Hoài  Thương 08/11/2003 Quảng Nam 30CSC7

12 27202102266  Đoàn Thị Bích  Trâm 17/08/2003 Quảng Nam 30CSC7

13 27202537459  Võ Thùy  Trang 14/02/2003 Quảng Bình 30CSC7

14 27203853799  Đỗ Thị Thảo  Vy 12/07/2003 Quảng Trị 30CSC7

15 27205252654  Võ Thị Ngọc  Hạnh 09/07/2003 Bình Định 30CYC7

16 26214327352  Đậu Việt  Anh 03/03/2002 Nghệ An 30SBN7

17 27202253341  Phạm Thị Lan  Anh 04/04/2003 Quảng Trị 30SBN7

18 27202637296  Bùi Phan Quỳnh  Anh 01/11/2003 Đà Nẵng 30SBN7

19 27213144121  Lê Đào Quỳnh  Anh 16/07/2003 Gia Lai 30SBN7

20 27212237673  Lê Văn  Ánh 20/09/2003 Quảng Bình 30SBN7

21 27202221612  Trần Thị Anh  Đài 08/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN7

22 27202437499  Trương Thị Nguyệt  Hằng 25/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN7

23 27202202880  Nguyễn Thị  Hoa 03/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7

24 27202243069  Đinh Thị Bích  Hoa 08/02/2003 Quảng Nam 30SBN7

25 27217124848  Nguyễn Huỳnh Hữu  Hùng 04/10/2003 Quảng Nam 30SBN7

26 27202201113  Mai Thị Thu  Huyền 20/02/2002 Quảng Nam 30SBN7
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27 27202935210  Lương Minh Thanh  Huyền 05/08/2003 Đà Nẵng 30SBN7

28 27203724400  Bùi Ngọc Khánh  Linh 24/02/2003 Đà Nẵng 30SBN7

29 27202141549  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 24/11/2003 Quảng Nam 30SBN7
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1 27203142755  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 04/10/2003 Đắk Lắk 30SBN7

2 27211300286  Hoàng Minh  Tâm 25/07/2003 Gia Lai 30SBN7

3 26214326862  Nguyễn Viết  Tân 27/11/2002 Đà Nẵng 30SBN7

4 27211230575  Lê Nguyễn Nhật  Thăng 06/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN7

5 27202200822  Nguyễn Thị Phương  Thảo 11/08/2003 Quảng Nam 30SBN7

6 27203131269  Nguyễn Thị Minh  Thư 31/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN7

7 27202151389  Hồ Thị  Trinh 19/03/2003 Quảng Ngãi 30SBN7

8 27212242465  Bùi Anh  Vũ 11/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7

9 27202980009  Nguyễn Thị Hải  Vy 11/05/2002 Kon Tum 30SBN7

10 27203101356  Nguyễn Thị Tường  Vy 28/04/2003 Bình Định 30SBN7

11 27202248898  Nguyễn Thị Thúy  Xinh 05/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7

12 28204652429  Lê Nguyễn Như  Ý 16/10/2004 Quảng Ngãi 30SBN7

13 27213124153  Nguyễn Hoàng  Yến 15/03/2003 Đồng Hới 30SBN7

14 28204301809  Lê Thị Thu  Thương 25/12/2004 Quảng Nam 30TBN13

15 27204300370  Trần Phương  Uyên 22/09/2003 Quảng Bình 30TBN13

16 28204401950  Võ Thị Như  Ý 21/07/2004 Quảng Ngãi 30TBN13

17 27202228674  Nguyễn Ngọc Châu  Giang 16/10/2003 Quảng Nam 30TBN14

18 27202200387  Trần Thị Mỹ  Lệ 06/09/2003 Quảng Trị 30TBN14

19 27202224953  Võ Thị Thuận  Thảo 14/09/2003 Quảng Nam 30TBN14

20 27208642259  Vy Thị  Hiền 09/11/2002 Đắk Lắk 30THT14

21 28204640286  Phạm Thị  Thùy 28/03/2004 Quảng Ngãi 30TSC10

22 27207100408  Lê Thanh  Nga 18/03/2003 Gia Lai 30TSC11

23 172237389  Nguyễn Tiến  Hải 02/06/1991 Quảng Bình 30SYC2 Thi ghép

24 27218630560  Hoàng Nghĩa  Tuấn 08/06/2003 Kon Tum 30TBN10 Thi ghép

25 27208600557  Văn Đoàn Huyền  Trang 28/06/2003 Gia Lai 30TBN11 Thi ghép

26 27214701382  Trần Hoàng Uyên  Nhi 28/01/2003 Đà Nẵng 30THT11 Thi ghép
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27 28205102664  Nguyễn Thị Kim  Thư 25/03/2004 Đắk Lắk 30TSC7 Thi ghép
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